UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 14  tháng 9  năm 2011

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THPT THÁP CHÀM
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của trường THPT Tháp Chàm: 
thptthapcham@ninhthuan.edu.vn
I. Cá nhân:
	STT
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Diệp Phu
	diepphu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	2
	Trương Thị Hạnh
	truongthihanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	3
	Nguyễn Hữu Mạnh
	huumanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	4
	Lại Hồng Thể
	hongthe.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	5
	Trần Thị Lệ
	tranthile.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	6
	Lê Thị Như Hoa
	nhuhoa.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	7
	Bùi Anh Tú
	anhtu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	8
	Nguyễn Thị Diệu Lan
	dieulan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	9
	Nguyễn Xuân Đức
	xuanduc.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	10
	Nguyễn Sinh
	nguyensinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	11
	Nguyễn Thị Anh
	ntanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	12
	Nguyễn Thị Thanh Tịnh
	thanhtinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	13
	Thái Tăng Phụng
	tangphung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	14
	Nguyễn Thị Hoài
	nthoai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	15
	Võ Thị Xuân Phương
	xuanphuong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	16
	Lâm Xuân Dung
	xuandung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	17
	Võ Quỳnh Anh Trân
	anhtran.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	18
	Nguyễn Đức Vũ
	ducvu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	19
	Nguyễn Minh Yên Vy
	yenvy.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	20
	Hồ Thị Ngân Châu
	nganchau.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	21
	Lê Hoàng Thảo Vy
	thaovy.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	22
	Nguyễn Thuỳ Linh
	thuylinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	23
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	ntthuyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	24
	Đặng Văn Gianh
	vangianh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	25
	Thái Duy Quốc
	duyquoc.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	26
	Đỗ Thị Thanh Nguyệt
	thanhnguyet.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	27
	Hán Thị Thu Hiền
	htthien.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	28
	Trần Thị Thanh Hằng
	thanhhang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	29
	Phạm Thanh Hùng
	thanhhung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	30
	Lê Ngọc Tuân
	ngoctuan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	31
	Kiều Thị Tuyết Mai
	tuyetmai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	32
	Hồ Xuân Quang
	xuanquang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	33
	Hứa Văn Đủ
	vandu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	34
	Trần Quốc Kiều
	quockieu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	35
	Dương Thị Tấm
	duongthitam.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	36
	Nguyễn Thị Thuật
	thithuat.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	37
	Nguyễn Thị Minh Thảo
	minhthao.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	38
	Võ Hồng Cẩm Vân
	vhcamvan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	39
	Nguyễn Sỹ Hiển
	syhien.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	40
	Đào Thị Bích Thuận
	bichthuan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	41
	Hà Thị Kim Ngân
	kimngan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	42
	Nguyễn Thị Khánh  Ly
	khanhly.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	43
	Dương Thị Thoa
	duongthithoa.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	44
	Lê Trịnh Thanh Nhân
	thanhnhan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	45
	Lê Ngọc Thanh
	ngocthanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	46
	Phạm Quốc Bảo
	quocbao.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	47
	Nguyễn Thế Anh Dũng
	anhdung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	48
	Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh
	ngocquynh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	49
	Phan Văn Trí
	phanvantri.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	50
	Phạm Văn Quyền
	phamvanquyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	51
	Trần Đức Phú
	ducphu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	52
	Trương Vũ Hùng
	vuhung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	53
	Nguyễn Thị Xuân
	thixuan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	54
	Phạm Thị Trà
	phamthitra.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	55
	Trần Thị Bình
	tranthibinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	56
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	huyentrang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	57
	Nguyễn Thanh Huyền
	nthuyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	58
	Nguyễn Thị Hiền
	hiencd.thptthapcham@ninhthuan,edu.vn

	59
	Trần Thị Huệ
	thihue.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	60
	Nguyễn Thị Thuỳ Giang
	thuygiang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	61
	Nguyễn Thành Hải
	thanhhai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	62
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	ngocha.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	63
	Trịnh Thị Nga
	trinhthinga.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	64
	Nguyễn Thị Ngọc Bé
	ngocbe.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	65
	Đoàn Minh Tân
	minhtan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	66
	Lê Thị Huế
	lethihue.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	67
	Phạm Xinh
	phamxinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	68
	Lê Ninh Bình
	ninhbinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	69
	Nguyễn Trí Cương
	tricuong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	70
	Phạm Thị Liêm
	thiliem.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	71
	Trần Phước Hải
	phuochai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	72
	Trương Hoằn
	truonghoan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	73
	Ngô Xuân Huỳnh
	xuanhuynh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	74
	Bùi Ngọc Hy
	ngochy.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	75
	Năng Xuân Hương
	nangxuanhuong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	76
	Phan Quang Hòa
	quanghoa.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	77
	Đàng Năng Sạch
	nangsach.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	78
	Mai Thị Hương lan
	maihuonglan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	79
	Nguyễn Trung Dũng
	trungdung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	80
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	kimhong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	81
	Trần Văn Linh
	tranvanlinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	82
	Phạm Văn Hoàng
	vanhoang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	83
	Từ Công Định
	congdinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	84
	Võ Thị Tuyết Lan
	tuyetlan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	85
	Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
	myngoc.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	86
	Hà Thị Minh Lý
	minhly.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	87
	Nguyễn Đình Phụng
	dinhphung.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	88
	Nguyễn Minh Thư
	minhthu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	89
	Nguyễn An Phương Thảo
	phuongthao.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	90
	Lê Thanh Trinh
	thanhtrinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	91
	Phạm Quang Thông
	quangthong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	92
	Lê Trọng Nguyên
	trongnguyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	93
	Hồ Thị Thuý Vân
	hothuyvan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	94
	Bùi Văn Tuấn
	buivantuan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	95
	Lương Phú Chức
	phuchuc.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	96
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	honghanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	97
	Đổng Châu J'Jang
	chaujang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	98
	Đậu Đức Thứ
	ducthu.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	99
	Võ Thị Thanh Tâm
	thanhtam.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	100
	Trương Thị Bích Hạnh
	bichhanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	101
	Nguyễn Thuý Hằng
	thuyhang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	102
	Phạm Thị Hoa
	phamthihoa.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	103
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	nthongvan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	104
	Nguyễn Tùng Linh
	tunglinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	105
	Nguyễn Thị Hồng
	nguyenthihong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	106
	Trần Hà Anh
	tranhaanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	107
	Nguyễn Xuân Hướng
	nguyenxuanhuong.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	108
	Trần Kim Toàn
	trankimtoan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	109
	Đỗ Thị Thanh Nguyên
	thanhnguyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	110
	Nguyễn Thị Hiên
	hienvan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	111
	Nguyễn Thị Hoài Vy
	hoaivy.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn


II. Danh sách email cá nhân cấp hoặc khởi tạo lại mật khẩu ngày 02/10/2014

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ email

	1
	Nguyễn Thị Anh
	ntanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	2
	Hồ Thị Ngọc Hạnh
	ngochanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	3
	Thái Duy Quốc
	duyquoc.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	4
	Kiều Thị Tuyết Mai
	tuyetmai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	5
	Nguyễn Sỹ Hiển
	syhien.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	6
	Trần Thị Bình
	tranthibinh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	7
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	hoangmai.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	8
	Nguyễn Thị Hiền
	hiencd.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	9
	Lê Thị Huế
	lethihue.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	10
	Nguyễn Thị Út
	utnt.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	11
	Lê Xuân Bắc
	xuanbac.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	12
	Trương Thị Bích Hạnh
	bichhanh.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	13
	Phạm Thị Hoa
	phamthihoa.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	14
	Trần Kim Toàn
	trankimtoan.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	15
	Đỗ Thị Thanh Nguyên
	thanhnguyen.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	16
	Nguyễn Thúy Hằng
	thuyhang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn


Email cấp ngày 08/10/2015

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ email

	1
	Sử Mai Trang
	maitrang.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn

	2
	Đỗ Thị Phương Nam
	phuongnam.thptthapcham@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- trường THPT Tháp Chàm;

                           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 







       (Đã ký)
                                                                                                                                                  Phan Đức Lý



